Đề án “Phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2010-2015”

PHẦN MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Ngành công nghiệp chế biến gỗ trong những năm qua liên tục phát triển mạnh, kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng 30-40% đã khẳng định vị trí của Việt nam trên thị trường Quốc tế. Trong đó, nhóm sản phẩm gỗ mỹ nghệ kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên 30 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ trong những năm qua tuy không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Ngành gỗ mỹ nghệ Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng và trở thành một trong những ngành xuất khẩu chính trong khu vực. Gỗ mỹ nghệ Việt Nam được xuất khẩu ra hơn 100 quốc gia trên thế giới và hình ảnh của Việt Nam đang ngày càng được các nhà nhập khẩu trên thế giới quan tâm.
Tỉnh Đồng Nai cũng là một trong những địa phương của cả nước có thế mạnh về ngành công nghiệp chế biến gỗ, bao gồm cả gỗ mỹ nghệ. Ngành gỗ mỹ nghệ ở Đồng Nai đã phát triển từ nhiều năm qua, tập trung nhiều nhất ở khu vực thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom và huyện Xuân Lộc. Mỗi địa phương có một thế mạnh riêng về chế tác gỗ mỹ nghệ, sản phẩm được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.
Trong các địa phương của tỉnh có nghề gỗ mỹ nghệ phát triển, huyện Xuân Lộc có thế mạnh về chế tác sản phẩm từ gốc cây, bao gồm các loại tượng thờ cúng, trang trí nội thất, bàn ghế trong nhà và ngoài trời. Việc tận dụng gốc rễ cây làm nguyên liệu để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đã giải quyết được một phần khó khăn về nguyên liệu cho ngành gỗ mỹ nghệ trong tình hình khan hiếm nguồn nguyên liệu gỗ khối như hiện nay. 
Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam, có nhiều cơ sở chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ gốc cây, huyện Xuân Lộc có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, do các cơ sở trên địa bàn đều có quy mô nhỏ, tự phát nên việc duy trì và phát triển ổn định cũng như xây dựng thương hiệu riêng cho gỗ mỹ nghệ huyện Xuân Lộc trong bối cảnh kinh tế hiện nay vẫn là một thách thức lớn. 
Vì vậy, phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc một cách đúng hướng sẽ góp phần quan trọng trong việc khai thác các nguồn lực trong nông nghiệp, nông thôn; tạo ra các sản phẩm hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư nông thôn trên địa bàn, góp phần phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Xuân Lộc nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung.
Đề án đánh giá thực trạng phát triển của nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc qua 3 năm 2007-2009; tiềm năng và nhu cầu phát triển của ngành gỗ mỹ nghệ từ nay đến năm 2015 để có định hướng phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2010-2015, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn nông thôn.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Đề án Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống giai đoạn 2006-2010 được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2007.
- Chương trình khuyến công giai đoạn 2006-2010 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 21/5/2007.

- Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020.
- Công văn số 2080/UBND-KT ngày 25/03/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai vê việc kinh phí lập đề án phát triển nghề gỗ mỹ nghệ, nghề tre trúc.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất gỗ mỹ nghề trên địa bàn huyện Xuân Lộc bao gồm: các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Ngành gỗ mỹ nghệ xét trong đề án bao gồm các hoạt động sản xuất sản phẩm từ gỗ chủ yếu bằng phương pháp thủ công bao gồm: sản phẩm mỹ nghệ; sản phẩm tiêu dùng được tạo hình và trang trí tinh xảo giống như sản phẩm mỹ nghệ, có chức năng văn hóa, thẩm mỹ quan trọng hơn chức năng sử dụng thông thường.

PHẦN I

THỰC TRẠNG NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC GIAI ĐOẠN 2007-2009
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GỖ MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
1. Sơ bộ thực trạng ngành gỗ mỹ nghệ Đồng Nai
Cùng với nghề gỗ dân dụng, nghề gỗ mỹ nghệ ở Đồng Nai phát triển từ sau năm 1954 khi các thợ ở miền Bắc di cư vào lập nghiệp và duy trì cho đến ngày nay, sản xuất các loại bàn ghế, tủ, kệ…dùng trong gia đình, tượng gỗ phục vụ tín ngưỡng thờ cúng và trưng bày trong phòng khách. Tuy nhiên, số cơ sở gỗ mỹ nghệ không nhiều và chủ yếu tập trung ở vùng Hố Nai (ngày nay là khu vực các phường Hố Nai, Tân Hòa, Tân Biên – thành phố Biên Hòa, ấp Lộ Đức – xã Hố Nai 3 – huyên Trảng Bom). Từ những năm thập niên 90 trở đi, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân khấm khá lên nên nhu cầu về đồ gỗ mỹ nghệ trang trí cũng ngày càng tăng đã góp phần phát triển ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ gỗ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện nay, sản phẩm gỗ mỹ nghệ không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu  sang thị trường các nước Tây Âu, Mỹ, Úc và một số nước Châu Á như: Nhật, Hàn Quốc … 
Năm 2007 toàn tỉnh có 176 cơ sở gỗ mỹ nghệ, năm 2008 có 172 cơ sở, năm 2009 có 168 cơ sở, giảm 08 cơ sở so với năm 2007. Tổng số lao động năm 2007 là 898 người, năm 2008 là 980 người, tăng 82 người so với năm 2007, năm 2009 là 941 người, giảm 39 người so với năm 2008 nhưng tăng 43 lao động so với năm 2007.
Giá trị sản xuất ngành gỗ mỹ nghệ toàn tỉnh năm 2007 đạt 50,4 tỷ đồng, năm 2008 đạt 53,3 tỷ đồng, tăng 2,9 tỷ so với năm 2007, năm 2009 đạt 67,75 tỷ đồng, tăng 17,3 tỷ đồng so với năm 2007, giai đoạn 2007-2009 tăng bình quân 15,93%/năm. Giá trị sản xuất gỗ mỹ nghệ năm 2008 tăng thấp do ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành gỗ mỹ nghệ. Thu nhập bình quân của lao động gỗ mỹ nghệ từ 1.700.000 – 1.800.000 đồng/tháng.

Những địa phưong có nhiều cơ sở gỗ mỹ nghệ là thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom và huyện Xuân Lộc. Các cơ sở gỗ mỹ nghệ ở thành phố Biên Hòa chủ yếu làm các chi tiết chạm khắc gỗ cho sản xuất hàng nội thất, tượng gỗ, phù điêu, sản phẩm mô phỏng… Huyện Trảng Bom có thế mạnh về các sản phẩm gổ mỹ nghệ mô phỏng các loại xe, thuyền, máy bay…dùng trưng bày trong phòng khách, tận dụng nguyên liệu thừa của quá trình sản xuất gỗ gia dụng. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn và có thể sản xuất hàng loạt, dể tiêu thụ do không kén chọn khách hàng. Huyện Xuân Lộc có thế mạnh về chế tác sản phẩm từ gốc cây như: tượng thờ cúng, hàng trang trí nội thất, bàn ghế trong nhà và ngoài trời.

Lao động ngành gỗ mỹ nghệ hầu hết chưa được đào tạo về chuyên môn qua các trường lớp, hình thức học nghề chủ yếu là người đi trước chỉ người đi sau, kỹ năng thiết kế kiểu dáng mẫu mã còn hạn chế. Tuy nhiên do lao động nghề gỗ mỹ nghệ không giới hạn tuổi tác, trình độ văn hóa đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư nông thôn.

Nguyên liệu dùng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ khối, gỗ xẻ tấm,  gốc rễ cây, phế liệu gỗ. Tùy theo yêu cầu khách hàng cho từng chủng loại sản phẩm, có thể sử dụng gỗ thông thường như: tràm, muồng, mít, lồng mứt…hoặc gỗ nhóm A, gỗ cao cấp như: gõ đỏ, cẩm lai… Hiện nay, nguồn gỗ cao cấp trong nước ngày càng khan hiếm nên nguồn gỗ này phải nhập từ Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia…Nguồn gốc, rễ cây được thu mua trong huyện và các địa phương lân cận.
2. Những thuận lợi và khó khăn
a. Thuận lợi
Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí giáp thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục lớn của cả nước.
Đồng Nai có cơ sở hạ tầng: điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc rất tốt, thuận lợi cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, có nguồn lao động dồi dào, có nhiều nghệ nhân, thợ giỏi ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.
Đồng Nai có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, có nhiều ngành công nghiệp phát triển, trong đó có ngành công nghiệp chế biến gỗ, gỗ mỹ nghệ. Ngành nghề gỗ mỹ nghệ của tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh thành phố cả nước trong các năm qua đã được Trung ương và địa phương quan tâm, tạo điều kiện phát triển thông qua việc ban hành các chính sách và triển khai chương trình, dự án hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống, đặc biệt là việc triển khai hoạt động khuyến công hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn.
b. Khó khăn

Các cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn phần lớn có qui mô nhỏ và vừa, mặt bằng do tận dụng đất ở để sản xuất nên không đảm bảo cho phát triển lâu dài. Nguồn vốn chủ yếu là vốn tự có, trình độ tay nghề người lao động còn nhiều hạn chế, do tự học tại chỗ, chưa qua đào tạo bài bản.

Hoạt động xuất khẩu của các cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn Đồng Nai phụ thuộc rất lớn vào đối tác trung gian trong nước. Trở ngại lớn nhất trong việc tiếp cận thị trường ngoài nước là các cơ sở chưa nắm bắt được thông tin và yêu cầu của sản phẩm xuất khẩu.
Do thu hút lao động từ các khu công nghiệp đã tạo biến động rất lớn đối với lao động nghề gỗ mỹ nghệ trong giai đoạn 2007-2009, trong khi để đào tạo một thợ lành nghề phải mất rất nhiều thời gian từ 3-4 năm.
Các cơ sở gỗ mỹ nghệ có quy mô lớn ngoài những khó khăn chung về vốn, lao động thì lại đang thiếu mặt bằng mở rộng sản xuất và còn phải đối mặt với sức ép cạnh tranh trên thị trường.

Việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi từ phía Nhà nước của các cơ sở gỗ mỹ nghệ còn hạn chế, bên cạnh đó việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

Năng lực cạnh tranh hạn chế, thiếu tính liên kết, hợp tác trong việc xây dựng thưong hiệu chung của vùng nghề, làng nghề. Suy giảm kinh tế toàn cầu qua các năm 2008-2009 đã tác động đến các ngành sản xuất trong nước, trong đó có ngành gỗ mỹ nghệ.
3. Tác động của ngành gỗ mỹ nghệ đến phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai.

Gỗ mỹ nghệ là một trong những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã có từ lâu và có thế mạnh của tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm gỗ mỹ nghệ đã đáp ứng nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. 

So với một số mặt hàng khác như may mặc và giày da, nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài thì nguyên vật liệu dùng trong sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ lại được tận dụng từ phế liệu và thứ liệu của nông lâm sản và ngành chế biến gỗ, đã biến phế liệu, thứ liệu trở thành những sản phẩm có giá trị xuất khẩu, góp phần tích cực cho việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế đất nước.

Sản xuất gỗ mỹ nghệ đã góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần mang lại kim ngạch xuất khẩu cho địa phương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các sản phẩm gỗ mỹ nghệ có giá trị cao vì bên cạnh giá trị sử dụng còn mang giá trị vật thể và phi vật thể của văn hóa dân tộc. Phát triển nghề gỗ mỹ nghệ gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch góp phần thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông thôn từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

II. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN XUÂN LỘC
1. Đặc điểm tự nhiên.
a. Vị trí

Huyện Xuân Lộc nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đồng Nai, tiếp giáp:
- Phía Bắc giáp huyện Định Quán, 

- Phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, 

- Phía Tây giáp thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai. 
b. Diện tích, dân số

- Diện tích: 725,84 km2, chiếm 12,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh 

- Dân số toàn huyện năm 2009 là: 226.972 người. 

c. Hành chính: Huyện gồm 1 thị trấn và 14 xã 
- Thị trấn: Gia Ray 

- Các xã: Xuân Trường, Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Thọ, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Bắc, Suối Cát, Lang Minh, Bảo Hòa, Suối Cao.
2. Những lợi thế của huyện

Đất nông lâm nghiệp là 49.556 ha, chiếm 68,18% đất tự nhiên của huyện, nông nghiệp vẫn là ngành chủ yếu, diện tích sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng lên nhờ chú trọng mở rộng diện tích, khai hoang, phục hóa. Tổng diện tích cây lâu năm toàn huyện là 25.113ha.
Ưu thế về đặc thù tự nhiên là nhân tố quan trọng trong định hướng phát triển các loại cây lâu năm, cây ngắn ngày và cây lương thực như: cao su, cà phê, tiêu; điều, chôm chôm, sầu riêng, ngô, mía, bông, các loại đổ và lúa nước. 

Tài nguyên khoáng sản có mỏ đá Granite núi Le làm đá ốp-lát trữ lượng 12 triệu khối và đá mắc-ma nằm rải trên các ngọn đồi có thể khai thác làm vật liệu xây dựng. 

Khu du lịch gồm: núi Chứa Chan, hồ Núi Le là những điểm đến hấp dẫn trong tuyến du lịch của tỉnh Đồng Nai.
Đã quy hoạch các khu công nghiệp nằm trên trục Quốc lộ 1 như: KCN Xuân Lộc, Suối Cát, Xuân Hưng.
3. Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009 như sau:

- Tổng sản phẩm quốc nội tăng 14,5%, so với năm 2008. Trong đó ngành công nghiệp – xây dựng tăng 26,3%, ngành dịch vụ tăng 18,7%, ngành nông nghiệp tăng 5% (mục tiêu NQ tương ứng: 26,24%, 18,55%, 4,75%). 

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, cụ thể: ngành Công nghiệp – xây dựng chiếm: 33,4%, dịch vụ chiếm 26,5%, nông nghiệp chiếm 40,1% (Mục tiêu NQ tương ứng là: 40,1% - 33,4% - 26,5%). GDP bình quân đầu người đạt 14,282 triệu đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2008.
- Giá trị sản lượng ngành CN-TTCN là 712,1 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Nhìn chung, ngành CN-TTCN tiếp tục phát triển mạnh, đa dạng theo hướng gắn với sản xuất nông nghiệp. Tại xã Xuân Tâm có nghề làm bàn ghế gốc cây được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, sản phẩm cũng được xuất khẩu thông qua các đầu mối ở TP Hồ Chí Minh.
- Tổng dân số trên toàn huyện năm 2009 là 226.872 người, trong đó tỷ lệ người trong độ tuổi lao động chưa có việc làm chiếm 1,87%.
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,47% (NQ 98%); 13,93 máy điện thoại/100 dân (NQ 13-14 máy).

4. Nhận xét

- Xuân Lộc là huyện nông nghiệp, có diện tích rừng và cây công nghiệp, cây lâu năm chiếm đa số, cơ sở hạ tầng thuận lợi đảm bảo cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là ngành nghề truyền thống của địa phương.

- Vị trí và giao thông thuận lợi, có nhiều địa chỉ du lịch trên địa bàn, có nguyên liệu và nguồn lao động là tiền đề cơ sở cho sự phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ ổn định và lâu dài.

- Có nghề chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ gốc cây là nghề phát triển tại chỗ và được duy trì, phát triển đến nay.
III. THỰC TRẠNG NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC GIAI ĐOẠN 2007-2009
1. Quy mô, năng lực sản xuất
Tổng số cơ sở gỗ mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc năm 2007 là 12 cơ sở; năm 2008 là 14 cơ sở; năm 2009 là 15 cơ sở, tăng 03 cơ sở so với năm 2007. Sản xuất gỗ mỹ nghệ ở huyện Xuân Lộc tăng chậm về số lượng nhưng có xu hướng tăng dần về quy mô.
Xã Xuân Tâm tập trung nhiều cơ sở nhất, năm 2009 toàn xã có 09 cơ sở, chủ yếu nằm dọc trục đường Quốc lộ 1.
Giá trị sản xuất gỗ mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc năm 2007 đạt 6,1 tỷ đồng, năm 2008 đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2007; năm 2009 đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2008, giai đoạn 2007-2009 bình quân tăng 8,1%/năm. 

2. Tổ chức sản xuất
Hầu hết hoạt động sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc diễn ra tại hộ gia đình, thấp nhất từ 5-7 lao động, cao nhất ừ 30 – 40 lao động.
Việc tổ chức sản xuất mang tính tự phát, quá trình sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm tích lũy của người thợ. Do tính chất nhỏ lẻ nên phần lớn các cơ sở chưa có điều kiện đầu tư nhà xưởng, thiết bị tạo hình 3D để phát triển sản xuất sản phẩm hàng loạt. Bên cạnh đó, công tác sáng tác mẫu mã chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của những người chủ cơ sở, thợ thâm niên.
3. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh
Năm 2009, trong cơ cấu sản phẩm gỗ mỹ nghệ của toàn huyện, trang trí nội thất chiếm 51%, sản phẩm gỗ mỹ nghệ chiếm 49% gồm có: chế tác từ gốc cây là 44,5%, tranh ghép gỗ và sản phẩm khác là 4,5%.
Trang trí nội thất sử dụng gỗ khối để sản xuất nên có thể sản xuất số lượng nhiều, tuy nhiên thiếu công nghiệp phụ trợ và khoảng cách vận chuyển xa nên lợi thế cạnh tranh còn hạn chế.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gốc cây có tính sáng tạo nghệ thuật cao, độc đáo, thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước, tận dụng phế phẩm lâm nghiệp, tạo ra giá trị cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Do đặc thù của nguyên liệu gốc cây không có hình dạng nhất định, mỗi sản phẩm là một tác phẩm độc đáo dể thu hút thị hiếu người tiêu dùng.
Tranh ghép gỗ mới phát triển từ năm 2006, về cơ bản cũng giống như tranh ghép gỗ đang lưu hành trên thị trường nhưng chất liệu nền đã được cải tiến sử dụng gỗ MDF sơn màu bóng hoặc sơn mài nên tạo cảm quan tốt hơn sản phẩm truyền thống.
Giá trị sản phẩm gỗ mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc giai đoạn 2007-2009 như sau:

	Năm
	2007
	2008
	2009

	Nhóm sản phẩm
	Giá trị sản xuất
(triệu đồng)
	Tưong đương gỗ thành phẩm (m3)
	Giá trị sản xuất
(triệu đồng)
	Tưong đương gỗ thành phẩm (m3)
	Giá trị sản xuất
(triệu đồng)
	Tưong đương gỗ thành phẩm (m3)

	Trang trí nội thất có chạm, khắc
	3.143
	104,8
	3.219
	107,3
	3.673
	122,4

	Sản phẩm mỹ nghệ chế tác từ gốc cây
	2.712
	67,8
	2.777
	69,4
	3.169
	79,2

	Các sản phẩm khác
	308
	30,8
	316
	31,6
	360
	36


4. Thị trường
Các mặt hàng gỗ mỹ nghệ ở huyện Xuân Lộc tiêu thụ trong nước và một phần xuất khẩu thong qua các đối tác trung gian tại TP.HCM và các cá nhân người nước ngoài qua giới thiệu tìm đến đặt hàng cơ sở. Hình thức tiêu thụ trong nước phần lớn là bán lẻ trực tiếp hoặc ký gửi.

Sản phẩm gỗ mỹ nghệ Xuân Lộc chủ yếu cung ứng cho thị trường nội địa (chiếm hơn 85%), do tính chất đơn lẻ nên các cơ sở hạn chế trong tiếp cận các đơn hàng lớn, cũng như các đơn hàng trực tiếp từ đối tác nước ngoài. 
Mặc dù sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao nhưng do chưa xây dựng được thương hiệu làng nghề nên mức độ tham gia trực tiếp thị trường còn hạn chế, tỷ lệ xuất khẩu của mặt hàng gỗ mỹ nghệ chỉ đạt từ 10-15% trong tổng giá trị sản xuất gỗ mỹ nghệ của huyện. Sự thiếu liên kết trong sản xuất đã hạn chế đến các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. 
5. Lao động
Tổng số lao động làm nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2007 là 163 lao động, năm 2008 là 263 lao động, năm 2009 là 291 người, tăng thêm so với năm 2007 là 128 lao động..

Đa số lao động là người địa phương, hầu hết là lao động phổ thông, tay nghề được đào tạo thông qua hình thức người đi trước dạy người đi sau, một số được đào tạo qua các lớp do Trung tâm khuyến công Đồng Nai tổ chức. Trong 03 năm 2007-2009 Trung tâm khuyến công đã tổ chức đào tạo mới và nâng cao tay nghề gỗ mỹ nghệ cho 140 lượt người trên địa bàn. Thu nhập khoảng 1.200.000-1.400.000 đồng/người/tháng đối với lao động mới vào nghề, 2.000.000-2.500.000 đồng/người/tháng  đối với lao động có tay nghề cao. 
Cũng như các cơ sở thủ công mỹ nghệ khác, do không có ràng buộc về hợp đồng lao động nên dễ xảy ra tình trạng lao động ngành gỗ mỹ nghệ bỏ việc nửa chừng gây ảnh hưởng đến sản xuất của cơ sở. Bên cạnh đó người lao động nông thôn chưa quen với hình thức sản xuất công nghiệp nên ý thức, tác phong công nghiệp còn hạn chế.
6. Công nghệ, thiết bị

Sản phẩm gỗ mỹ nghệ được làm thủ công trừ những khâu tạo phôi và tạo hình ban đầu. Thiết bị dùng trong sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ chủ yếu là các máy cưa xẻ cỡ nhỏ, máy khoan, máy đục mộng được sản xuất trong nước, các máy mài, máy phay tay, máy phay chép hình, máy đánh nhám cầm tay, máy phun sơn cầm tay,…

Qui trình sản xuất như sau:

Gỗ nguyên liệu được cưa xẻ tạo phôi ( tạo hình thô ( tạo hình tinh ( lắp ghép ( chà nhám, đánh bóng ( hoàn thiện ( sơn phủ ( kiểm tra, đóng gói.
7. Vốn và nguồn vốn

Tổng vốn cố định của ngành gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc theo khảo sát năm 2007 khoảng 2,4 tỷ đồng, năm 2009 khoảng 3,1 tỷ đồng. Vốn cố định đầu tư sản xuất gỗ mỹ nghệ quy mô nhỏ, sản xuất hộ gia đình dao động từ 80-100 triệu đồng, chủ yếu là đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất cỡ nhỏ, thiết bị cầm tay...
Vốn lưu động chủ yếu dùng để mua nguyên vật liệu, trả lương công nhân. Đa phần là vốn tự có của cơ sở, một số cơ sở có vay vốn tín dụng nhưng số vốn vay không lớn do không có tài sản thế chấp.
8. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu dùng sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ ở huyện Xuân Lộc gồm có:

· Nguồn gỗ nhập khẩu và gỗ rừng trồng dùng sản xuất đồ trang trí nội thất.

· Gốc, rễ cây được mua tại vườn, rẫy các hộ dân trên địa bàn và một phần mua tại các địa phương lân cận dùng chế tác bàn ghế, tượng…

· Gỗ tấm, gỗ phế liệu từ chế biến gỗ dùng sản xuất tranh ghép gỗ.

Hiện nay do khách hàng ít khắt khe về chủng loại gỗ nên các cơ sở đã nghiên cứu sử dụng các loại gỗ vườn như gốc cây cà phê, mít, lồng mứt…để sản xuất nhằm giảm chi phí và tránh được bị động về nguyên liệu trong tình hình nguồn gỗ cao cấp ngày càng khan hiếm. Nguyên liệu gốc cây có thể là gỗ nhóm A hoặc gốc cây cà phê lâu năm.

Nhu cầu gỗ nguyên liệu giai đoạn 2007-2009 như sau:

	Nhóm sản phẩm
	ĐVT
	2007
	2008
	2009

	Nguồn gỗ nhập khẩu và gỗ rừng trồng dùng sản xuất đồ  trang trí nội thất có chạm khắc
	m3
	125,7
	128,8
	146,9

	Gỗ gốc cây được mua tại vườn, rẫy các hộ dân trên địa bàn và một phần mua tại các địa phương lân cận dùng chế tác bàn ghế, tượng…
	m3
	78,0
	79,8
	91,1

	Gỗ tấm, gỗ phế liệu từ ngành công nghiệp chế biến gỗ dùng sản xuất tranh ghép gỗ
	m3
	32,4
	33,1
	37,8


9. Mặt bằng sản xuất

Hầu hết cơ sở gỗ mỹ nghệ ở Xuân Lộc là các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, mặt bằng sản xuất thường nằm trong khuôn viên đất ở, khu vực dành cho sản xuất của các cơ sở nhỏ dao động từ 150-200m2. Tổng diện tích mặt bằng cho sản xuất gỗ mỹ nghệ toàn huyện năm 2009 khoảng 13.345m2.
Mặt bằng tận dụng đất nhà, đất ở làm nơi sản xuất, nhà xưởng hầu hết tạm bợ không đảm bảo cho phát triển lâu dài, Không có kho chứa nên nguyên liệu được để xung quanh cơ sở, thành phẩm để chung với vật dụng gia đình. Do thiếu mặt bằng sản xuất nên việc đầu tư mở rộng của các cơ sở trong tương lai gặp rất nhiều khó khăn.

10. Môi trường và phòng chống cháy nổ
Yếu tố gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất gỗ mỹ nghệ là bụi gỗ trong quá trình cưa xẻ tạo hình, bụi sơn và tiếng ồn do các máy cưa xẻ, máy đánh bóng cầm tay, máy nén khí tạo ra.

Gỗ và phụ liệu dùng trong sản xuất gỗ có nguy cơ cháy cao, hiện tại các cơ sở có quan tâm đến phòng chống cháy nổ nhưng năng lực đầu tư hệ thống xử lý môi trường còn hạn chế, hiện tại một số cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.
Với qui mô nhỏ lẻ như hiện nay mức độ ô nhiễm của các hộ sản xuất gỗ mỹ nghệ chưa ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh nhưng về lâu dài khi các cơ sở phát triển mở rộng sản xuất và mật độ dân cư tăng thì sẽ có tác động đến môi trường sống của nguời dân. Vì vậy cần phải có quy hoạch hợp lý và đầu tư về xử lý môi trường cho phát triển ngành gỗ mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc.

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
Trên địa bàn huyện có nghề chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ gốc, rễ cây hình thành tại chỗ được duy trì và phát triển từ những năm thập niên 90 cho đến nay.
Nhiều rừng cây, vườn cây lâu năm trên địa bàn và các địa phương lân cận sau khi khai thác lấy gỗ vẫn còn một số lượng lớn các gốc, rễ còn nằm trong đất, là nguồn cung cấp nguyên liệu đáng kể cho hoạt động sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn. Bên cạnh đó nguồn phế liệu, thứ liệu gỗ từ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn và các địa phương lân cận cũng là nguồn nguyên liệu cho phát triển hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc.
Có điều kiện thuận lợi về giao thông, hạ tầng cơ sở, có tuyến Quốc lộ 1 đi ngang qua giúp việc vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm dễ dàng, thuận tiện. 
Trên địa bàn có các địa danh du lịch được nhiều người biết đến như núi Chứa Chan, hồ Núi Le... Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề thủ công mỹ nghệ gắn kết với du lịch, tạo thêm cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm gỗ mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc.
Chế tác gốc cây có tính đặc thù riêng so với chế tác gỗ khối thông thường, các gốc rễ cây có hình thù khác nhau và tự nó gần như đã là một tác phẩm, nghệ nhân dựa vào hình thù gốc rễ cây mà phóng tác tạo ra sản phẩm muôn hình muôn vẻ, mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật được thể hiện theo chủ đề riêng và ít bị cạnh tranh bởi sản phẩm được sản xuất hàng loạt từ gỗ khối.
2. Khó khăn 

Hầu hết các cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc diễn ra tại hộ gia đình, qui mô sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nằm xen khu dân cư, mặt bằng chật hẹp, không đảm bảo cho phát triển lâu dài. Nguồn vốn chủ yếu là vốn tự có, việc tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của các cơ sở gỗ mỹ nghệ hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

Thị trường trong nước chủ yếu là chủ yếu, tiêu thụ theo hình thức ký gửi, thu hồi vốn chậm. Đối với thị trường ngoài nước, do tính chất nhỏ lẽ nên hoạt động xuất khẩu đều thông qua các đối tác trung gian, bên cạnh đó các cơ sở chưa nắm bắt được thông tin thị trường, thông tin và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, nguyên phụ liệu cũng như các điều kiện an toàn theo tiêu chuẩn được qui định của các nước nhập khẩu.

Trình độ tay nghề người lao động là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm nhưng đa số thợ gỗ mỹ nghệ được dạy nghề, truyền nghề tại cơ sở, chưa qua đào tạo bài bản, tình trạng biến động lao động xảy ra thường xuyên.
Các cơ sở còn chưa quan tâm nhiều đến đầu tư thiết kế mẫu mã sản phẩm và công tác xúc tiến thị trường, chưa thành lập tổ chức để liên kết, hợp tác giữa các cơ sở, đặc biệt là các cơ sở chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ gốc, rễ cây. Vì vậy, trong công tác xúc tiến thị trường và tạo dựng thương hiệu còn hạn chế, từ đó làm giảm lợi thế cạnh tranh của sản phẩm gỗ mỹ ngệ huyện Xuân Lộc.
PHẦN II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC ĐẾN NĂM 2015
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh nhà.
2. Mục tiêu cụ thể: 
Đến năm 2015 ngành gỗ mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc phải đạt được những mục tiêu sau:

- Tăng giá trị sản xuất gỗ mỹ nghệ gấp 2,1 lần so với năm 2009, phục vụ xuất khẩu đạt từ 20-25% trong tổng giá trị sản xuất gỗ mỹ nghệ toàn huyện Xuân Lộc.

- Tăng số lao động nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc lên gấp 2,2 lần so với năm 2009.

- Hình thành cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ từ 3-5ha.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC ĐẾN NĂM 2015
1. Về quy mô, năng lực sản xuất

Định hướng về số cơ sở, lao động và giá trị sản xuất ngành gỗ mỹ nghệ huyện Xuân Lộc giai đoạn 2010-2015 như sau:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2009
	Năm 2015
	Tăng trưởng bình quân (%)/năm

	Số cơ sở
	Cơ sở
	15
	20
	13,46

	Giá trị sản xuất
	Triệu đồng
	6.752
	14.282
	15,03


2. Về tổ chức sản xuất

Giai đoạn 2010-2015 tập trung cho việc hình thành cụm công nghiệp  dành cho các cơ sở có nguyện vọng đầu tư sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ, đồng thời phát triển vệ tinh ở các hộ sản xuất gia đình tại các xã trên địa bàn huyện.
Nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở gỗ mỹ nghệ, tăng sản lượng sản xuất so với hiện nay, hướng đến việc liên kết, thống nhất trong hoạt động của các cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn, xây dựng cụm công nghiệp. Tuyên truyền và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của nghề, vùng nghề.
3. Định hướng về sản phẩm và khả năng cạnh tranh
Hướng phát triển của sản phẩm gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2015 là phát triển về sản lượng cũng như về chất lượng, đa dạng và cải tiến mẫu mã, đạt được những nội dung như sau:

- Tập trung phát triển sản phẩm mỹ nghệ chế tác từ gốc cây và trang trí nội thất với tỷ lệ trên 50% cơ cấu sản phẩm gỗ toàn huyện.

- Ưu tiên phát triển các sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc địa phương, về con người và vùng đất Đồng Nai.

- Đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt các sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt, với chất lượng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Định hướng về sản lượng các sản phẩm gỗ mỹ nghệ (qui ra m3 thành phẩm) của huyện Xuân Lộc đến năm 2015 như sau:

	
Nhóm sản phẩm
	ĐVT
	Năm 2009
	Năm 2015

	Trang trí nội thất có chạm, khắc
	m3
	91,2
	215

	Hàng mỹ nghệ chế tác từ gốc cây
	m3
	85,6
	186

	Các sản phẩm khác
	m3
	24,2
	60


Phát huy lợi thế cạnh tranh về địa lý, lao động có tay nghề, các giá trị văn hóa của làng nghề, từng bước đưa huyện Xuân Lộc trở thành một trong những cái nôi sản xuất gỗ mỹ nghệ của tỉnh Đồng Nai, nâng cao uy tín với khách hàng trong và ngoài nước.

Khuyến khích phát triển các sản phẩm phụ trợ và hoạt động dịch vụ ngành gỗ mỹ nghệ.

4. Định hướng thị trường

Phát triển thị trường trong nước nhất là đối với các sản phẩm nghệ thuật, sản phẩm trưng bày trong gia đình, gắn kết với du lịch.
Tiếp tục củng cố các thị trường hiện có, phát triển các thị trường mới, tập trung các thị trường có nhiều triển vọng, trên cơ sở năng lực và lợi thế cạnh tranh từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước.tiếp cận môi trường xuất khẩu, xúc tiến các hoạt động thương mại như hội chợ, triễn lãm. 
Tăng cường quảng bá sản phẩm gỗ mỹ nghệ truyền thống đến người tiêu dùng. Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở gỗ mỹ nghệ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.
5. Định hướng về lao động
Lao động nghề gỗ mỹ nghệ của huyện Xuân Lộc từ nay đến năm 2015 cần đạt được những nội dung sau đây:

- Quy mô và cơ cấu lao động cần phải gắn kết với kế hoạch phát triển ngành nghề và việc sử dụng lao động.

- Tập trung phát triển lực lượng lao động, nguồn nhân lực không chỉ về số lượng mà còn phải đi sâu về chất lượng và tay nghề của người lao động.

- Tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi sẵn có của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần ổn định đời sống nhân dân.

- Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, truyền nghề.

- Số nghệ nhân, thợ giỏi ngành gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc chiếm tỷ lệ từ 10-15%. 
- Lao động được đào tạo nghề thông qua các lớp đào tạo đạt trên 60%.

- Thu nhập bình quân của lao động ngành gỗ mỹ nghệ từ 2,0 – 2,2 triệu đồng/người/tháng.

6. Định hướng về công nghệ, thiết bị
Từ nay đến 2015 tập trung hỗ trợ các cơ sở trong việc đầu tư công nghệ thiết bị phù hợp với tình hình sản xuất nhằm giảm công lao động và hư hao nguyên liệu, nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm gỗ mỹ nghệ trên thị trường thế giới, kết hợp giữa thiết bị và thủ công một cách phù hợp. Mỗi cơ sở cần xác định lựa chọn đầu tư trang bị công nghệ thích hợp, tránh lãng phí vốn và thiết bị, kém hiệu quả.
Phấn đấu đến năm 2015, khoảng 50% các cơ sở qui mô lớn đầu tư thiết bị tạo hình phức tạp phục vụ sản xuất số lượng lớn.
Khuyến khích đầu tư công nghệ thiết bị sản xuất phụ kiện, phụ liệu ngành gỗ mỹ nghệ.

7. Định hướng về vốn

Vốn đầu tư ngoài vốn tự có của cơ sở cần huy động thêm từ nhiều nguồn: vốn nhàn rỗi trong dân, vốn từ nguồn ngân sách, vốn tín dụng, vốn tài trợ từ trong ngoài nước và các nguồn vốn khác.

Vốn có nguồn gốc ngân sách đầu tư mồi, tạo ra môi trường thu hút các nguồn vốn khác trong phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn, tập trung hỗ trợ vào việc đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển. Vận động các cơ sở tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Định hướng đến năm 2015 tổng vốn đầu tư ngành gỗ mỹ nghệ huyện Xuân Lộc là 16,2 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với năm 2009, bao gồm vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề.
8. Định hướng về nguyên vật liệu

Giai đoạn 2010-2015 việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất gỗ mỹ nghệ cần tập trung những điểm chủ yếu sau đây:

- Khuyến khích sử dụng nguyên liệu gỗ vườn, gỗ rừng trồng, giảm dần việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu gỗ quý ngày càng khan hiếm.

- Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu để giảm tiêu hao trong sản xuất.

- Tận dụng các phế liệu ngành gỗ để làm ra các sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Định hướng nhu cầu gỗ nguyên liệu đến năm 2015 là 537m3, trong đó:

- Nguyên liệu gỗ tạp, gỗ vườn, gỗ rừng trồng: 45%, bằng 107,5m3 gỗ nguyên liệu.
- Nguyên liệu gỗ tận dụng từ công nghiệp chế biến gỗ: 20%, bằng 114m3 gỗ nguyên liệu.
- Nguyên liệu gỗ nhập: 35%, bằng 188,1m3 gỗ nguyên liệu.
9. Định hướng về mặt bằng sản xuất

Việc sử dụng đất và mặt bằng sản xuất giai đoạn 2010-2015 cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

- Việc sử dụng đất, mặt bằng mở rộng sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Hoạt động sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ hiện đang diễn ra tại các hộ gia đình, chủ yếu tận dụng nhà đang ở làm nơi sản xuất, chỗ tập kết nguyên vật liệu và thành phẩm hạn chế nên dễ bị ẩm mốc gây hư hỏng sản phẩm, nguyên vật liệu đồng thời không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy, các cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất lại gặp khó khăn về mặt bằng. Vì vậy cần tạo điều kiện mặt bằng cho hoạt động sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn, tiến tới xây dựng cụm công nghiệp diện tích từ 3-5ha kết nối các cơ sở có lợi thế, tập trung cho các công đoạn quan trọng để hoàn chỉnh sản phẩm và các công đoạn có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Khuyến khích các cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển cụm công nghiệp  tại vị trí thuận lợi về giao thông và phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ưu tiên bố trí khu vực sản xuất tập trung di dời các khâu sản xuất gây ô nhiễm.
10. Định hướng về môi trường và phòng chống cháy nổ
Gắn phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ với giảm thiểu ô nhiễm môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy.
Khuyến khích đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm (bụi, mùi), định hướng đến năm 2015 cơ bản 80% nhà xưởng có thực hiện kiểm soát môi trường ở khâu xử lý nguyên liệu và hoàn thiện sản phẩm.

PHẦN III

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định số số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công; Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia năm 2012.
1. Về quy mô, năng lực sản xuất:

Tập trung phát triển các cơ sở lớn làm nòng cốt gắn kết các cơ sở nhỏ, thu hút các đơn vị có năng lực mạnh đầu tư sản xuất gỗ mỹ nghệ tại địa bàn.

Tạo điều kiện phát triển các cơ sở đang hoạt động, từng bước đầu tư mở rộng sản xuất, trên cơ sở khai thác hiệu quả máy móc thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến phương pháp sản xuất, nâng cao năng lực quản lý.

Hỗ trợ thành lập các cơ sở mới, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất gỗ mỹ nghệ.

Các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các lớp đào tạo về tăng cường khả năng kinh doanh; hội thảo về các chuyên đề: marketing, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, tài chính - kế toán, quản lý công nghệ; hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,…do Trung tâm Khuyến công phối hợp với các Viện, Trường và cơ quan chức năng tổ chức.
Các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ được hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp, bao gồm: nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/doanh nghiệp

2. Về tổ chức sản xuất:

Tiếp tục duy trì hình thức gia công tại nhà đối với sản phẩm thô, đơn giản và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh tại các xưởng có đầy đủ trang thiết bị.
Tiếp tục củng cố các cơ sở hiện có, bên cạnh đó sắp xếp, tổ chức quản lý hoạt động sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn một cách hợp lý phù hợp với điều kiện và qui mô của các cơ sở, hướng các cơ sở đầu tư hoặc tham gia vào cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ.

Tổ chức sản xuất tập trung với nòng cốt là các cơ sở qui mô lớn trên địa bàn, thu hút đầu tư mới, phát triển sản xuất vật tư, phụ kiện phục vụ ngành gỗ mỹ nghệ. 

Tăng cường hoạt động liên kết trong sản xuất để giảm áp lực về vốn, thiết bị, tay nghề, duy trì đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hàng năm, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng tham gia quản lý cụm công nghiệp .
Tư vấn, hỗ trợ thành lập hiệp hội gỗ mỹ nghệ với những tiêu chí cụ thể phù hợp với yêu cầu phát triển trên cơ sở gắn kết doanh nghiệp để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển cũng như hình thành thương hiệu để cạnh tranh.

Hỗ trợ thành lập hiệp hội, hội ngành nghề gỗ mỹ nghệ huyện Xuân Lộc với mức chi 30% chi phí thành lập nhưng tối đa không vượt quá 40 triệu đồng.

Các cơ sở gỗ mỹ nghệ được hỗ trợ chi phí thuê tư vấn trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; đất đai; ứng dụng công nghệ,  thiết bị mới liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ 50% chi phí thuê tư vấn, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/cơ sở;

3. Về sản phẩm và khả năng cạnh tranh:

Tiếp tục duy trì các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm theo đơn đặt hàng đồng thời phát triển các sản phẩm mới có ưu thế cạnh tranh cao, tăng cường công tác thiết kế sáng tạo mẫu mã mới, sản phẩm hàng loạt.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm gỗ mỹ nghệ, khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ ngành gỗ mỹ nghệ, tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển một số sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ tiêu dùng trong nước và đặc biệt là phục vụ xuất khẩu.

Ngoài các sản phẩm truyền thống cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm mang phong cách đương đại, các sản phẩm có điều kiện áp dụng cơ khí hóa và sản xuất hàng loạt, các sản phẩm tận dụng phế liệu, thứ liệu công nghiệp chế biến gỗ, nông lâm sản.
Xây dựng thương hiệu, đây là yếu tố cần thiết để phát triển, có thương hiệu tức là có thị trường, có đầu mối tiêu thụ vững chắc để bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển.

Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ và các sản phẩm phụ trợ phục vụ ngành gỗ mỹ nghệ nhằm huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư phát triển. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất sẵn có liên doanh, liên kết để cùng đầu tư phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh cho làng nghề.

Các cơ sở gỗ mỹ nghệ được hỗ trợ chi phí xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm, mức hỗ trợ 50% chi phí, nhưng mức tối đa không quá 35 triệu đồng/thương hiệu.

Hỗ trợ để thành lập hiệp hội, hội ngành nghề gỗ mỹ nghệ. Mức hỗ trợ 30% chi phí thành lập nhưng tối đa không vượt quá 50 triệu đồng/hiệp hội.

4. Về thị trường:

Giảm tình trạng sản xuất đơn chiếc nhỏ lẻ, manh múm, bên cạnh tiêu thụ qua hình thức bán lẻ trực tiếp tại các khu trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng thương hiệu làng nghề, khai thác các thị trường đã có, thâm nhập thị trường mới, tiến tới xuất khẩu trực tiếp hàng gỗ mỹ nghệ sang thị trường các nước.

Phát triển ngành gỗ mỹ nghệ ở huyện Xuân Lộc gắn với hoạt động du lịch của tỉnh Đồng Nai, ngoài việc tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của sản phẩm gỗ mỹ nghệ còn tạo thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm của làng nghề.
Xúc tiến các hoạt động thương mại như tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng để mở rộng thị trường.
Đối với hội chợ triển lãm do các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ tham gia được hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Riêng, đối với hội chợ tổ chức ở vùng miền núi, Tây Nguyên, vùng cao được hỗ trợ 80% chi phí thuê gian hàng theo Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề, cụ thể:

- Trường hợp thứ nhất: Các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ đi khảo sát học hỏi kinh nghiệm cùng đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu trong nước do Trung tâm Khuyến công, huyện Xuân Lộc tổ chức hàng năm được hỗ trợ 100% chi phí theo quy định.

- Trường hợp thứ hai: Các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ tự tổ chức đoàn đi khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu trong nước thì được hỗ trợ một phần kinh phí theo đề án riêng đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt.

- Trường hợp thứ ba: Hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay cho các cơ sở gỗ mỹ nghệ đi tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm ở nước ngoài. Số người được hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông qua chính sách hỗ trợ của công tác khuyến công. các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ được hỗ trợ cung cấp thông tin thông qua các hình thức gồm:

- Bản tin khuyến công hàng quí, tờ bướm, tờ rơi giới thiệu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giới thiệu một số hoạt động khuyến công chính trong quí, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các tài liệu, tạp chí về công nghiệp đến các địa phương trong tỉnh.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ đăng tải những thông tin về sản phẩm, giá cả, năng lực sản xuất kinh doanh,…và một số thông tin khác lên trang website của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công,…nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh. 

- Được hỗ trợ giới thiệu về các hoạt động của các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ trên các chuyên đề khuyến công phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai lồng ghép với các ngành nghề khác.

5. Về lao động:

Xây dựng kế hoạch mở lớp dạy nghề, thuê giáo viên, nghệ nhân hướng dẫn truyền dạy nghề. Tổ chức đào tạo lao động có tay nghề cho các cơ sở, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức tổng hợp cho các thợ lành nghề.
Các mô hình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ bao gồm:

- Đào tạo lao động có tay nghề cao, thợ giỏi có khả năng giảng dạy, truyền nghề.
- Đào tạo thiết kế, sáng tác mẫu mã cho thợ có năng khiếu, có tay nghề được tuyển chọn.

- Dạy nghề tại nơi sản xuất theo hình thức truyền nghề.

- Gửi người đi đào tạo tại các cơ sở ngoài tỉnh.

Mức hỗ trợ cho các đối tượng này sẽ được vận dụng như đối với mức hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn đối với lao động nông thôn quy định tại quyết định số 81/2005/QĐ-TTg, ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/1/2006 của Bộ tài chính - Bộ lao động thương binh và xã hội, mức chi tối đa 300.000 đồng/người/tháng và không quá 1.500.000 đồng/người/khóa học nghề.
Hỗ trợ các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ trong việc liên kết với trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai về đào tạo, thiết kế sáng tác mẫu mã mới, thu hút lao động kỹ thuật đã qua đào tạo. 

6. Về công nghệ, thiết bị:

Đầu tư các công nghệ thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm bớt sức người ở các khâu nặng nhọc và độc hại nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố thủ công mỹ nghệ trên sản phẩm. Khuyến khích các cơ sở gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc đầu tư thiết bị xử lý nguyên liệu và thành phẩm để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành gỗ mỹ nghệ trên địa bàn và các vùng lân cận.

Đối với các cơ sở sản xuất đang hoạt động nhưng cần cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất để đáp ứng được yêu cầu trình diễn kỹ thuật, được hỗ trợ một phần các chi phí liên quan tới mô hình trình diễn. Việc đầu tư hoàn thiện công nghệ, quy trình sản xuất do cơ sở sản xuất tự bảo đảm, mức hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng/mô hình.

Đối với các sản phẩm mới, quy trình sản xuất mới cần xây dựng mô hình để trình diễn. Sở Công Thương, UBND tỉnh lựa chọn cơ sở có đủ khả năng để xây dựng cơ sở sản xuất làm mô hình trình diễn trên nguyên tắc các cơ sở tự bảo đảm nguồn vốn đầu tư theo yêu cầu gắn với mô hình trình diễn. Căn cứ vào chi phí cho việc thực hiện mô hình trình diễn, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện, mức hỗ trợ tối đa không quá 250 triệu đồng/ dự án.

Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất nặng nhọc cần nhiều sức người, xử lý môi trường, bao gồm: máy móc thiết bị tiên tiến, cung cấp tài liệu, bí quyết kỹ thuật; tư vấn quản lý công nghệ, tư vấn quản lý kinh doanh, hướng dẫn thực hiện các quy trình công nghệ được chuyển giao; đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân để nắm vững và vận hành công nghệ được chuyển giao; thuê chuyên gia; mua tài liệu nghiên cứu phục vụ công việc chuyển giao; mua nguyên vật liệu để sản xuất thử. Mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị máy móc thiết bị, công nghệ được chuyển giao nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ được hỗ trợ theo chương trình, kế hoạch về chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ nguồn khoa học công nghệ.

Mức hỗ trợ cho từng cơ sở sản xuất do cấp có thẩm quyền  xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể phù hợp với quy mô đầu tư, công nghệ,…của dự án, nhưng không vượt quá mức tối đa quy định hiện hành
7. Về vốn:
Vốn đầu tư mở rộng sản xuất bao gồm vốn của nhà đầu tư, vốn vay ưu đãi, vốn huy động trong dân bằng nhiều hình thức vay, hợp tác đầu tư, vốn góp của xã viên. Để giảm áp lực về vốn các cở sở cần có sự liên kết theo khả năng của đơn vị và theo những điều kiện cụ thể của từng đơn hàng.
Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cơ sở sản xuất từ nguồn vốn ngân sách và đóng góp của nhà đầu tư.

Bên cạnh nguồn vốn nhà đầu tư, vốn hỗ trợ từ ngân sách, tăng cường huy động các nguồn vốn từ các đối tác liên doanh liên kết.
Hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở gỗ mỹ nghệ tiếp cận vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển sản xuất. Ưu tiên hỗ trợ nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án thuộc diện di dời có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.
Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được: hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư; được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; được Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009 của Ngân hàng Nhà nước Viện Nam hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh 
cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo 
Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ; được hưởng chính sách tín dụng đầu tư khác của nhà nước theo quy định của pháp luật.

8. Về nguyên liệu:

Khoanh vùng và đánh giá nguồn nguyên liệu tại chỗ và khu vực lân cận có khả năng khai thác, ưu tiên sử dụng nguyên liệu rừng trồng thay thế nguồn nguyên liệu thiên nhiên phục vụ sản xuất. Tăng cường khai tác nguồn gốc cây sau khai thác từ rừng trồng, vườn cây trên địa bàn, tận dụng nguồn gỗ vườn, cây công nghiệp.
Có kế hoạch thu mua, khai thác tốt các gốc cây nguyên liệu từ các địa phương lân cận, đặc biệt là nguồn gốc cây nhóm gỗ quý sau khai thác lấy đất xây dụng các công trình công nghiệp.
Phát triển sản xuất tại chỗ các vật tư, phụ kiện ngành gỗ mỹ nghệ, tăng cường liên kết để giảm chi phí đầu vào, chủ động về nguyên vật liệu cho sản xuất, nghiên cứu tận dụng nguồn phế liệu từ ngành công nghiệp chế biến gỗ.

9. Về mặt bằng sản xuất:

Để tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các cơ sở gỗ mỹ nghệ đầu tư sản xuất phục vụ cho việc phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc, UBND huyện Xuân Lộc căn cứ vào quy hoạch tổng thể đã được duyệt bố trí mặt bằng quy hoạch cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ từ 3 - 5ha sau khi đề án được phê duyệt, phát triển ngành nghề gỗ mỹ nghệ theo hướng là trung tâm liên kết các cơ sở hiện có, hình thành khu sản xuất tập trung bố trí các công đoạn sản xuất có khả năng gây ô nhiễm, showroom trưng bày sản phẩm, phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông kết nối các cơ sở.
Kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xưởng, nhà trưng bày, trình diễn, giới thiệu sản phẩm làng nghề. Khuyến khích các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn đầu tư vào cụm công nghiệp 
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ huyện Xuân Lộc thực hiện theo phương án đại diện chủ đầu tư có dự án đầu tư vào cụm cơ sở ngành nghề gỗ mỹ nghệ bỏ vốn thực hiện đầu tư hạ tầng cụm cơ sở ngành nghề gỗ mỹ nghệ. Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần phí sử dụng hạ tầng cho các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ có dự án đầu tư vào cụm, tổng mức hỗ trợ cho tất cả các dự án đầu tư tối đa không quá 60% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng theo Thông tư 113/2006/BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ. Chủ đầu tư hạ tầng cụm sẽ thu hồi từ đóng góp của các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ có dự án đầu tư vào cụm trên cơ sở phí sử dụng hạ tầng được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. 

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ với mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 250 triệu đồng theo Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

10. Về môi trường:

Đối với các cơ sở có nguồn bụi gỗ, bụi sơn có khả năng gây ô nhiễm cho môi trường sống của cộng đồng dân cư phải đầu tư hệ thống thiết bị xử lý, thu hồi tác nhân gây ô nhiễm, tạo điều kiện để các cơ sở di dời vào điểm sản xuất tập trung. Đầu tư hệ thống xử lý nguồn nước thải của thiết bị thu hồi bụi sơn sử dụng màng nước.
Trồng cây xanh, tạo cảnh quan kiến trúc gắn kết các hợp phần làng nghề.

Tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường, tư vấn hướng dẫn về thiết bị xử lý môi trường.

Hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh theo qui định.

Các chủ dự án trong cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ lập thủ tục môi trường đối với các dự án và cam kết thực hiện đầy đủ những biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2008/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 05/2008/TT-TNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC
Các cơ sở gỗ mỹ nghệ được hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại theo Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 Ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày 30/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch. 
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm: chi hoặc hỗ trợ chi phí cho các hoạt động để tư vấn cơ sở đăng ký sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp. Chi phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học được ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm, mức chi hỗ trợ tối đa là 8,5 triệu đồng/ sở hữu công nghiệp. Chi tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp cho các đơn vị, cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ.

Căn cứ nội dung quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương. Hàng năm Sở Công thương, UBND huyện Xuân Lộc căn cứ vào những quy định, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương để lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng để khuyến khích động viên những người đã có công đóng góp vào sự phát triển của nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống ở địa phương.

PHẦN IV 

TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

I. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp  gỗ mỹ nghệ dự kiến là 8.000 triệu đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 60% chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo Thông tư số 113/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính  hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ là 4.800 triệu đồng.
2. Tổng kinh phí khuyến công triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc đến năm 2015 là 3.074 triệu đồng, trong đó chi cho các khoản gồm:

- Hỗ trợ chi phí lập dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề gỗ mỹ nghệ là: 250 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí tư vấn lập dự án đầu tư là: 240 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí trình diễn công nghệ, thiết bị mới là: 500 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí tư vấn về tổ chức sản xuất là: 480 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí tập huấn về kiến thức quản lý là: 150 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, truyền nghề là: 525 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí xây dựng website, thương hiệu là: 175 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ triễn lãm, giới thiệu sản phẩm là: 360 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí học hỏi kinh nghiệm, tìm đối tác kinh doanh là: 120 triệu đồng.
- Chi phí quản lý triển khai đề án là: 274 triệu đồng.
Kinh phí khuyến công thực hiện đề án phân theo các năm như sau:

- Năm 2010
:
245 triệu đồng.

- Năm 2011
:
724 triệu đồng.

- Năm 2012
:
484 triệu đồng.

- Năm 2013
:
517 triệu đồng.

- Năm 2014
:
552 triệu đồng.

- Năm 2015
:
552 triệu đồng.
3. Kinh phí khác:
Kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ cân đối hàng năm do UBND tỉnh giao và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ, sở hữu công nghiệp. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, đào tạo nghề nông thôn và các nguồn khác từ vốn ngân sách.
II. Tiến độ thực hiện đề án:
- Năm 2010-2011: sau khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Xuân Lộc tiến hành thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp  gỗ mỹ nghệ với diện tích từ 3-5 ha. Tiến hành xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp  gỗ mỹ nghệ.
- Năm 2011 - 2012: hoàn chỉnh xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ.

- Năm 2012– 2015: Thu hút đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất. Vận động các cơ sở gỗ mỹ nghệ đầu tư vào cụm công nghiệp. Tiến hành các công tác đào tạo nguồn nhân lực, tham gia hội chợ, triển lãm, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn đầu tư, phát triển các cơ sở.
PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu của đề án phát triển nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc và chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành liên quan. Giao trách nhiệm cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Xuân Lộc triển khai thực hiện đề án. Giao cho Trung tâm Khuyến công trực tiếp triển khai thực hiện đề án theo sự chỉ đạo của Sở Công Thương, cụ thể:

1. Sở Công Thương

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của đề án. Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm phát triển nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc và các địa phương lân cận đáp ứng các mục tiêu của đề án.
Phối hợp cùng UBND huyện Xuân Lộc theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện đề án.

Sở Công Thương trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tổ chức thực hiện đề án phát triển nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Thực hiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc và các địa phương lân cận thông qua các chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các ngành cân đối nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công và nguồn kinh phí thực hiện đề án hàng năm.

Tạo điều kiện thuận lợi về đăng ký kinh doanh và các cơ chế chính sách nhằm hỗ cho các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ trong việc thành lập mới doanh nghiệp và các thủ tục liên quan nhằm hỗ trợ cho các cơ sở phát triển.
3. Sở Tài chính
Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương cân đối nguồn kinh phí khuyến công hàng năm và nguồn kinh phí thực hiện đề án, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của đề án.

4. Sở Khoa học Công nghệ

Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ trong việc đăng ký sở hữu công nghiệp và thực hiện hỗ trợ chi phí cho các cơ sở theo qui định hiện hành. Và một số hỗ trợ khác theo chức năng của mình.
5. Sở Lao động Thương binh Xã hội

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phục vụ cho việc phát triển nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Và một số hoạt động khác theo chức năng của mình.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện đề án.

7. UBND, các ngành chức năng huyện Xuân Lộc
Tiến hành lập quy hoạch cụm công nghiệp  gỗ mỹ nghệ phục vụ phát triển ngành nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Chủ trì lập các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thỏa thuận địa điểm, quy hoạch cụm công nghiệp, các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng cụm công nghiệp và các công trình hạ tầng thiết yếu ngoài hàng rào, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp này sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị ngân sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ.

Chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng của huyện xây dựng phương án đền bù giải tỏa và phối hợp chủ đầu tư tiến hành giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác cắm mốc, giao đất cho chủ đầu tư cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ theo tiến độ quy định.
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ ổn định mặt bằng sản xuất. Khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ đầu tư vào cụm sản xuất tập trung.

Tổ chức triển khai kêu gọi đầu tư hạ tầng và đầu tư sản xuất vào cụm công nghiệp gỗ mỹ nghệ.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến khích phát triển nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc theo định hướng, mục tiêu, giải pháp nêu trong đề án.
Chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề huyện Xuân Lộc phối hợp với Trung tâm Khuyến công và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình và giảng dạy nghề gỗ mỹ nghệ.
Phối hợp với Trung tâm Khuyến công, Sở Công Thương trong kiểm tra giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện đề án phát triển nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khác giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp  và định hướng phát triển gỗ mỹ nghệ trên địa bàn.

8. Trung tâm Khuyến công
Trực tiếp quản lý triển khai đề án, bảo đảm các mục tiêu của đề án.

Có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung và mục tiêu của đề án.

Phối hợp với UBND và các cơ quan chuyên môn của huyện Xuân Lộc làm việc với các cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ hướng dẫn chi tiết các nội dung hoạt động khuyến công liên quan đến các vấn đề đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá sản phẩm, tư vấn, cung cấp thông tin và các vấn đề khác liên quan đến nội dung của đề án.

Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện đề án. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện đề án cho Sở Công Thương và UBND Tỉnh. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án báo cáo Sở Công Thương và UBND Tỉnh.
9. Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề huyện Xuân Lộc và các trường đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công trong việc đào tạo nghề cho người lao động, tập huấn kỹ năng sáng tạo hàng thủ công mỹ nghệ.
10. Các Sở, ngành khác
Tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình mà có kế hoạch hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc phát triển nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
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